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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

Biểu mẫu 24 

(Kèm theo công văn số  18/ĐHTĐ  ngày  15 tháng 01 năm 2015 

của Trường Đại học Tây Đô) 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học 

Năm học 2014-2015 

TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm 

I 

Học phí hệ chính quy chương trình  

đại trà năm học 2014-2015 triệu đồng/năm    

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm    

2 Thạc sỹ triệu đồng/năm    

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm    

4 Đại học triệu đồng/năm    

5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm    

6 Cao đẳng triệu đồng/năm    

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm    

I 

Học phí hệ chính quy chương trình  

khác năm học 2014-2015 triệu đồng/năm    

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm    

2 Thạc sỹ     

  Quản Trị Kinh doanh triệu đồng/năm  22.5 

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm    

4 Đại học     

a Dược học 

triệu đồng/năm  

34.9 

b Điều dưỡng 16.8 

c Kế toán 12.4 

d Tài chính ngân hàng 11.9 

e Quản Trị Kinh doanh (chuyên ngành: QT 

Marketing, QT du lịch, QT kinh doanh quốc tế) 

11.8 

g Công nghệ Kĩ thuật công trình Xây dựng 12.3 

h Công nghệ thông tin 12.6 

i Điện, điện tử 12.0 

k Ngôn ngữ anh 12.8 

l Việt Nam học(Du lịch) 11.5 

m Văn học 11.7 

n Nuôi trồng thủy sản 10.4 

o Công nghệ thực phẩm 13.2 

p Quản lý đất đai 10.8 

q Luật kinh tế 10.5 

r Quản lý tài nguyên môi trường 12.0 

5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm    
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6 Cao đẳng     

a Dược học 

triệu đồng/năm  

21.2 

b Điều dưỡng 14.1 

c Kế toán 10.1 

d Tài chính ngân hàng 10.3 

e Quản trị kinh doanh 9.9 

g Công nghệ Kĩ thuật công trình Xây dựng 10.7 

h Tin học 10.1 

7 Trung cấp chuyên nghiệp     

a Dược học 
triệu đồng/năm  

11.0 

b Điều dưỡng 11.0 

II 

Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường  

năm học 2014-2015 triệu đồng/năm    

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm    

2 Thạc sỹ triệu đồng/năm    

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm    

4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm    

5 Đại học     

a Kế toán 

triệu đồng/năm  

11.0 

b Tài chính ngân hàng 11.0 

c Quản trị kinh doanh 11.0 

6 Cao đẳng triệu đồng/năm    

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm    

IV Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 122.9894 

1 Từ ngân sách tỷ đồng   

2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 121.2910 

3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0.2290 

4 Từ nguồn khác tỷ đồng 1.4694 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

Phan Văn Thơm 
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